UBND HUYỆN BAVÌ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Vật lý - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
b) Năng lực đặc thù
- Học sinh phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.

- Biết công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ có chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất
- Học sinh giải thích được sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố của dây dẫn.
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
- Học sinh hiểu và làm được bài toán liên quan đến biểu thức của định luật Ôm, công thức điện trở, công thức tính công của dòng điện.
- Vận dụng được kiến thức về điện năng vào bài toán thực tiễn.
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ I Vật lý 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương I: Điện học 

	9
	0
	3
	1
	0
	1,5
	0
	0,5
	12
	3
	

	
	Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
	1
	
	1
	
	
	0,5
	
	
	2
	0,5
	1,5

	
	Đoạn mạch nối tiếp, song song
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	1,5

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
	2
	
	
	1
	
	0,5
	
	
	2
	1,5
	2,5

	
	Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	
	Công suất điện
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	1,5

	
	Điện năng - Công của dòng điện
	1
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	1
	1
	2,5

	
	Số câu
	  9
	
	   3
	1
	
	1,5
	
	0,5
	12
	3
	
10

	Tổng
	Số điểm
	4,5
	2,5
	2
	1
	15
	

	
	% Số điểm
	45%
	25%
	20%
	10%
	
	


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức
 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	CHƯƠNG I.
 Điện học

	- Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm 
- Đoạn mạch nối tiếp, song song
- Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
- Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
- Công suất điện
- Điện năng - Công của dòng điện
	* Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song

- Biết công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ có chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất
- Nêu được công của dòng điện.
	9
	
	
	
	






15

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Vận dụng kiến thức của đoạn mạch nối tiếp, song song.
- Áp dụng được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
- Giải thích được sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố của dây dẫn
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
	
	4
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng linh loạt biểu thức định luật Ôm
- Áp dụng được công thức điện trở vào bài tập.
- Vận dụng được công thức tính công của dòng điện.
	
	
	1,5
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng được kiến thức về điện năng vào bài toán thực tiễn.
	
	
	
	0,5
	

	Tổng
	9
	4
	1,5
	0,5
	15

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	45%
	25%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
Phần A. Trắc nghiệm (6 điểm):
              Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất?
Câu 1: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức của định luật Ôm là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3A. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu?
	A. 45V
	B. 4,5V
	C. 50V
	D. 0,02V


Câu 3: Công thức nào sau đây cho phép xác định điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất?
	
A. R =
	
B. R =
	
C. R =
	
D. R =


Câu 4: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây ?
A. Vật liệu làm dây dẫn.                                          
B.  Khối lượng của dây dẫn.
C. Chiều dài của dây dẫn.
D. Tiết diện của dây dẫn.
Câu 5: Số vôn và số oát ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng cho ta biết:
A. Hiệu điện thế định mức và công suất tiêu thụ khi nó khi hoạt động bình thường.
B. Hiệu điện thế  đặt vào thiết bị và công suất tiêu thụ của nó.
C. Hiệu điện thế và công suất để thiết bị hoạt động.
D. Số vôn và số oat ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.

Câu 6: Công của dòng điện không tính theo công thức nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 7: Trên bóng đèn có ghi 10V – 5W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?
	A. 50A
	B. 5A
	C. 2A
	D. 0,5A


Câu 8: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?
[image: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 9 năm 2023 có đáp án (Đề 3)]
Câu 9: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay đại lượng nào sau đây thay đổi theo?
A. Tiết diện dây dẫn của biến trở
B. Điện trở suất của dây dẫn của biến trở
C. Chiều dài dây dẫn của biến trở
D. Nhiệt độ của biến trở
Câu 10: Kí hiệu đơn vị của công suất là:
	A. 
	B. .m
	C. W
	D. J


Câu 11: Trong các đèn sau đây khi được thắp sáng bình thường thì đèn nào sáng nhất?
	A. 220V-25W
	B. 220V-100W
	C. 220V-75W
	D. 220V-50W


Câu 12: Hai điện trở R1=3 và R2= 4R1 được mắc nối tiếp với nhau. Khi đó điện trở tương đương của mạch là:
	A. 3
	B. 7
	C. 15
	D. 2,4


Phần B. Tự luận (4 điểm)
Câu 1: (1điểm) Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế bằng một dây dẫn dài thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu vẫn dùng dây loại đó nhưng rất ngắn thì đèn càng sáng mạnh hơn. Hãy giải thích tại sao?
Câu 2: (1điểm) Một dây dẫn bằng nikêlin có tiết diện đều, có điện trở suất ρ = 0,4.10-6  Ω.m. Đặt một hiệu điện thế 220V vào hai đầu dây, ta đo được cường độ dòng điện trong dây dẫn bằng 2A.
a) Tính điện trở của dây.
b) Tính tiết diện của dây biết nó có chiều dài 5,5m.
Câu 3: (2điểm) Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước mỗi ngày phải sử dụng 1,5h.
a) Tính điện năng để đun nước trong 30 ngày.
b) Tính số tiền điện cho việc đun nước này. Cho rằng giá 1 KW.h là 2000đ.

VII: Hướng dẫn chấm
Phần A : Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm: 
	1C
	2B
	3A
	4B
	5A
	6D
	7D
	8A
	9C
	10C
	11B
	12C



Phần B: Tự luận
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1:
1,0đ
	- Khi dây ngắn chiều dài của dây ít nên điện trở nhỏ, suy ra cường độ dòng điện tăng nên bóng đèn sáng hơn.

	1

	Câu 2:
1,0đ
	Tóm tắt:
ρ = 0,4.10-6 Ω.m
U = 220V
I = 2A
l= 5,5m
a) R ?
b) S ?
Giải
a)Theo định luật Ôm ta có: 
Suy ra điện trở của dây dẫn là: 
b)Theo công thức điện trở ta có: 
Suy ra: m2 
	








0,5


0,5


	Câu 3: 
2,0đ
	Tóm tắt:
U = 220V
P = 1000W
t = 1,5h
a) A?
b) Tính số tiền điện?

Giải
a)Điện năng để đun nước trong 30 ngày, mỗi ngày 1,5h là:
A = P.t = 1000.30.1,5.3600 = 162.106 J
b) Đổi 162.106 J = 45 KWh
Số tiền điện cần tìm là: 45.2000 = 90 000 đồng

	0,5







0,5

1



                                                                                  Phú Đông, ngày 12 tháng 10 năm 2023
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                       NGƯỜI RA ĐỀ
                           TỔ TRƯỞNG



                       Lưu Thị Vân Thu                                             Phùng Thị Hạnh

BGH PHÊ DUYỆT 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

[bookmark: _GoBack]



Nguyễn Đức Huy
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